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NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG

 T Tự phục vụ, tự quản  T Chăm học, chăm làm

 Em có ý thức sắp xếp đồ dùng gọn gàng trong hộp bút. 
Em chú ý kiểm tra sách vở đầy đủ trước khi đến lớp.

 T Hợp tác  T Trung thực, kỉ luật

 T Tự học & giải quyết  vấn đề  T Tự tin, trách nhiệm

 T Đoàn kết, yêu thương

TIẾNG VIỆT TOÁN

 Mức 2 Đọc, ghi nhớ và viết được các nguyên âm, phụ âm.  Mức 3 Xếp hình - ghép hình mới, tranh từ các hình đã học

 Mức 2 Phát âm, phân tích và ghi lại tiếng đã phân tích vào
 mô hình.  Mức 3 Đếm, lập số, đọc, viết số từ 1 đến 5.

 Mức 2 Tạo tiếng mới bằng cách ghép phụ âm với nguyên âm và
 dấu thanh.  Mức 2 Đếm xuôi, đếm ngược, đếm bằng ngón tay.

 Mức 1 Nêu được và vận dụng đúng luật chính tả
 âm [cờ], [gờ], [ngờ] khi đi với i, e, ê.  Mức 2 Nói được tách - gộp một nhóm đối tượng thành 2 phần

 theo nhiều cách khác nhau.

 Mức 2 Đọc từ, câu ứng dụng chứa âm đã học.

 Mức 2 
Kể lại một đoạn câu chuyện theo ngôi thứ ba và
 ngôi thứ nhất.

Em ghi nhớ được các âm đã học. Em cần luyện tập thêm tìm tiếng 
mới bằng cách ghép phụ âm với nguyên âm và dấu thanh để thành 
thạo hơn và cần luyện tập thêm để ghi nhớ luật chính tả âm [cờ], [gờ], 
[ngờ] khi đi với i, e, ê. 

Em nhận diện được số lượng các đồ vật, đọc - viết được các số 
trong phạm vi 5, bước đầu thực hiện được thao tác tách - gộp số. 
Em cần luyện tập thêm để thành thạo hơn khi làm bài tập tách - gộp 
số. Em chú ý để không viết ngược số 3, 5.

TIẾNG ANH TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

 NGHE  Mức 3  ĐỌC  Mức 3  Mức 3 
Xác định được vị trí của lớp học, các phòng chức năng,
 một số khu vực khác của trường như: hồ bơi, bếp, 
sân chơi,...

 NÓI  Mức 3  VIẾT  Mức 2  Mức 3 Thể hiện được tình cảm và cách ứng xử phù hợp với bạn 
bè, giáo viên và các thành viên khác trong nhà trường.

Em ngoan và chịu khó làm bài luyện tập trên lớp. Em đang dần tích 
cực tham gia phát biểu xây dựng bài. Để hoàn thiện, em cần luyện tập 
thêm về ngữ pháp đã học và luyện viết nhiều hơn.

 Mức 3 Kể được những việc làm để giữ gìn đồ dùng, thiết bị
 trong trường.

 Mức 3 Thực hành được những việc làm giữ gìn lớp học 
sạch đẹp.

Em nêu được vị trí các phòng học ở trường và các hoạt động chính 
trong lớp học. Em biết bảo quản và sử dụng đúng cách các đồ 
dùng, thiết bị ở trường học. Em biết nhắc nhở và cùng bạn giữ gìn vệ 
sinh trường, lớp.



Mức 3 Mức 2 Mức 1 Mức 0 T K Đ C

Vận dụng Thông hiểu Nhận biết Chưa đạt / 
không tham gia Tốt Khá Đạt Cần cố gắng


